
STT Họ và tên Chức vụ Tổ

1 Đinh Văn Trịnh Hiệu trưởng Văn phòng

2 Trần Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng Văn phòng

3 Cao Quang Trí Phó Hiệu trưởng Văn phòng
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1 Võ Thanh Quan Tổ trưởng chuyên môn Toán

2 Trần Thị Ngọc Bích Tổ phó chuyên môn Toán

3 Lê Thị Phương Giáo viên Toán

4 Nguyễn Văn Hùng Giáo viên Toán

5 Nguyễn Thanh Thủy Giáo viên Toán

6 Bùi Thị Bích Giáo viên Toán

7 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên Toán

8 Phạm Vũ Bảo Ngọc Giáo viên Toán

9 Phan Thị Thùy Linh Giáo viên Toán

10 Phạm Thị Huỳnh Như Giáo viên Toán

11 Nguyễn Thị Kim Xuyến Giáo viên Toán

12 Đào Thị Thúy Lan Giáo viên Toán

13 Đinh Thị Huyền Trang Giáo viên Toán

14 Trịnh Thị Kim Ngân Giáo viên Toán

15 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giáo viên Toán

16 Trương Thị Thanh Huệ Giáo viên Toán

17 Bùi Xuân Hưng Giáo viên Toán

18 Mai Thị Thanh Nga Giáo viên Toán

19 Lê Thị Hồng Hà Giáo viên Toán

20 Phan Thị Thanh Nga Giáo viên Toán

21 Lê Thị Hồng Hải Giáo viên Toán

22 Lưu Thị Ngân Giáo viên Toán
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1 Trương Nguyễn Hoàng Anh Tổ trưởng chuyên môn Văn

2 Dư Thị Ngọc Phượng Tổ phó chuyên môn Văn

3 Cao Thị Bình Giáo viên Văn

4 Bùi Thị Hương Giáo viên Văn

5 Hà Thị Nga Giáo viên Văn

6 Trịnh Thị Huyền Thanh Giáo viên Văn

7 Vũ Thị Hường Giáo viên Văn

8 Nguyễn Thị Đan Thùy Giáo viên Văn

9 Ngô Thị Hường Giáo viên Văn

10 Bùi Thị Thương Giáo viên Văn

11 Đinh Thị Xuân Giáo viên Văn

12 Đinh Thị Hoa Giáo viên Văn

13 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Văn

14 Trần Thị Thúy Vân Giáo viên Văn

15 Đặng Thị Nhàn Giáo viên Văn

16 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên Văn

17 Trần Thị Thêu Giáo viên Văn

18 Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên Văn

19 Lê Thị Như Ngà Giáo viên Văn

20 Trịnh Thị Thu Giáo viên Văn

21 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên Văn
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1 Tô Thiện Thảo Tổ trưởng chuyên môn Anh

2 Vũ Thị Hòa Tổ phó chuyên môn Anh

3 Lê Thị Quỳnh Hoa Giáo viên Anh

4 Nguyễn Thị Nhân Giáo viên Anh

5 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên Anh

6 Trần Thị Ngọc Hà Giáo viên Anh

7 Nguyễn Thị Ny Na Giáo viên Anh

8 Nguyễn Thị Hải Lý Giáo viên Anh

9 Nguyễn Thị Tú Giáo viên Anh

10 Võ Thị Phương Trang Giáo viên Anh

11 Phạm Thị Hồng Thúy Giáo viên Anh

12 Phạm Thị Thương Thương Giáo viên Anh

13 Trần Diệu Linh Giáo viên Anh

14 Trần Thị Thanh Thúy Giáo viên Anh

15 Đào Thị Duyên Giáo viên Anh

16 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Anh
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1 Thân Lê Thụy Bình Tổ trưởng chuyên môn Khoa học tự nhiên

2 Trịnh Thị Hoa Lan Tổ phó chuyên môn Khoa học tự nhiên

3 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên Khoa học tự nhiên

4 Nguyễn Thị Uyên Thủy Giáo viên Khoa học tự nhiên

5 Đồng Thị Minh Giáo viên Khoa học tự nhiên

6 Trần Ngọc Hải Âu Giáo viên Khoa học tự nhiên

7 Lê Đỗ Thục Uyên Giáo viên Khoa học tự nhiên

8 Nguyễn Kim Tùng Giáo viên Khoa học tự nhiên

9 Võ Thị Ngọc Phượng Giáo viên Khoa học tự nhiên

10 Huỳnh Thị Thanh Trúc Giáo viên Khoa học tự nhiên

11 Phan Trần Ngọc Thắm Giáo viên Khoa học tự nhiên

12 Nguyễn Thị Mai Giáo viên Khoa học tự nhiên

13 Trần Thị Như Hạnh Giáo viên Khoa học tự nhiên

14 Mai Thùy Linh Giáo viên Khoa học tự nhiên

15 Nguyễn Thị Liên Giáo viên Khoa học tự nhiên

16 Trần Thị Huyền Giáo viên Khoa học tự nhiên

17 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên Khoa học tự nhiên

18 Lê Thị Tuyết Nhung Giáo viên Khoa học tự nhiên

19 Ngô Thị Phương Chi Giáo viên Khoa học tự nhiên

20 Ngô Lê Bảo Trung Giáo viên Khoa học tự nhiên
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1 Nguyễn Hồng Trang Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Địa lý

2 Huỳnh Ngọc Liễu Tổ phó chuyên môn Lịch sử - Địa lý

3 Thái Nguyễn Đức Minh Quân Giáo viên Lịch sử - Địa lý

4 Đỗ Thị Thắm Giáo viên Lịch sử - Địa lý

5 Nhâm Hồng Phát Giáo viên Lịch sử - Địa lý

6 Lê Thị Mộng Tuyền Giáo viên Lịch sử - Địa lý

7 Ngô Mộng Tuyết Giáo viên Lịch sử - Địa lý

8 Hòang Thị Ngọc Lan Giáo viên Lịch sử - Địa lý

9 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Lịch sử - Địa lý

10 Nguyễn Thị Nhãn Giáo viên Lịch sử - Địa lý

11 Đặng Thị Quỳnh Phương Giáo viên Lịch sử - Địa lý

12 Nguyễn Thị Thu Thảo Giáo viên Lịch sử - Địa lý

13 Trịnh Lê Pháp Giáo viên Lịch sử - Địa lý
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1 Trần Thị Thanh Hiên Tổ trưởng chuyên môn Giáo dục công dân

2 Lê Thị Dung Giáo viên Giáo dục công dân

3 Nông Thị Nhung Giáo viên Giáo dục công dân

4 Nguyễn Thị Minh Tuyền Giáo viên Giáo dục công dân

5 Lê Thị Loan Giáo viên Giáo dục công dân
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1 Trần Thị Nguyễn Hạnh Tổ trưởng chuyên môn Công nghệ - Tin học

2 Nguyễn Thị Nhật Hòa Tổ phó chuyên môn Công nghệ - Tin học

3 Trần Vân Đỉnh Giáo viên Công nghệ - Tin học

4 Lê Thị Thơm Giáo viên Công nghệ - Tin học

5 Quan Vũ Long Giáo viên Công nghệ - Tin học

6 Nguyễn Thái Huyền Trâm Giáo viên Công nghệ - Tin học

7 Nguyễn Thủy Tiên Giáo viên Công nghệ - Tin học

8 Nguyễn Thị Mai Loan Giáo viên Công nghệ - Tin học

9 Nguyễn Thị Thanh An Giáo viên Công nghệ - Tin học

10 Huỳnh Lâm Phát Giáo viên Công nghệ - Tin học

11 Nghiêm Thị Oanh Giáo viên Công nghệ - Tin học
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1 Trần Thị Thanh Nguyên Tổ trưởng chuyên môn Nghệ thuật

2 Trần Thị Thanh Yến Giáo viên Nghệ thuật

3 Tô Phi Hùng Giáo viên Nghệ thuật

4 Nguyễn Thị Chuyên Giáo viên Nghệ thuật

5 Lê Huyền Thương Giáo viên Nghệ thuật



STT Họ và tên Chức vụ Tổ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TỔ

NĂM HỌC: 2024 - 2025

NGUYỄN HIỀN

 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Đỗ Văn Tiền Tổ trưởng chuyên môn Giáo dục thể chất

2 Vũ Đức Chính Tổ phó chuyên môn Giáo dục thể chất

3 Trần Sỹ Thanh Giáo viên Giáo dục thể chất

4 Hán Xuân Thưởng Giáo viên Giáo dục thể chất

5 Lê Xuân Tuấn Giáo viên Giáo dục thể chất

6 Nguyễn Tùng Nghĩa Giáo viên Giáo dục thể chất

7 Trần Thị Phương Thắng Giáo viên Giáo dục thể chất

8 Phạm Duy Phước Giáo viên Giáo dục thể chất
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1 Nguyễn Thị Nhật Phượng Tổ trưởng Văn phòng

2 Huỳnh Văn Tuấn Em Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Văn phòng

3 Phan Thị Minh Huệ Giáo viên - Phụ trách phổ cập Văn phòng

4 Nguyễn Thị Ánh Thủy Kế toán Văn phòng

5 Trần Thị Bích Liên Kế toán Văn phòng

6 Lê Thị Mai Hoanh Nhân viên thư viện Văn phòng

7 Trương Thị Hồng Nhân viên y tế Văn phòng

8 Trương Hải Nhi Nhân viên học vụ Văn phòng

9 Vũ Mai Linh Nhân viên văn thư Văn phòng

10 Lê Ngọc Thanh Bảo vệ Văn phòng

11 Nguyễn Văn Tèo Bảo vệ Văn phòng

12 Trần Văn Nam Bảo vệ Văn phòng

13 Dương Hoàng Minh Bảo vệ Văn phòng

14 Trần Văn Liễu Bảo vệ Văn phòng

15 Phạm Quốc Khánh Bảo vệ Văn phòng

16 Trần Thanh Lâm Bảo vệ Văn phòng

17 Hà Thị Hằng Nhân viên phục vụ Văn phòng

18 Lê Thị Kim Thu Nhân viên phục vụ Văn phòng

19 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nhân viên phục vụ Văn phòng

20 Bùi Thị Nguyên Nhân viên phục vụ Văn phòng

21 Trần Thị Bích Thủy Nhân viên phục vụ Văn phòng

22 Diệp Mỹ Thanh Nhân viên phục vụ Văn phòng

23 Đỗ Thị Nhường Nhân viên phục vụ Văn phòng


